
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI NĂM. NH: 2021 - 2022 

TUẦN 26 

Từ ngày 04 / 04 / 2022 đến ngày 08 / 04 / 2022   

Thứ/ Ngày Tiết Môn học Bài dạy  Ghi chú 

HAI 

04/04 

1 Chào cờ    

2 

Tập đọc  Phong cảnh đền Hùng. 

- GD QP&AN: Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng 

đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ 

đất nước. 

- CV 3799:  

+ Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc 

+ Bổ sung :Viết hoa danh từ chung “đất Tổ” thể 

hiện sự tôn trọng  đặc biệt 

Tranh 

3 Toán Nhân số đo thời gian với một số LÀM BÀI 1  

4 

Đạo đức  

Phòng tránh xâm hại (Tiết 2) CV 3799: Yêu cầu cần đạt: 

- Nêu được một số biểu hiện xâm hại 

- Biết vì sao phải phòng tránh xâm hại 

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về 

phòng, tránh xâm hại trẻ em 

- Thực hiện được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm 

hại 

Không y/c HS 

làm Bài tập 4 

(trang 39)  

5 Mĩ thuật 1  Mẹ và cô giáo   Tranh 

6 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

BA 

05/04 

1 

Âm nhạc 

- Ôn Em vẫn nhớ trường xưa.  

- Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát 

Em vẫn nhớ trường xưa 

  

2 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

3 Toán Chia số đo thời gian với một số LÀM BÀI 1  

4 
Luyện từ và Câu 

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ. 

 
 

 

5 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

6 
Lịch sử 

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên 

không” Liên hệ với môn Đạo đức bài : Em yêu hòa bình. 

Tranh, ảnh 

7 Kể chuyện Vì muôn dân   

 1 Tập đọc Cửa sông - CV 3799:  Tranh 



 

 

 

 

 

 

TƯ 

06/04 

+ HS nghe ghi nội dung chính của bài;  

+ Lồng ghép kiến thức về hình ảnh trong thơ. (Thêm 

yêu cầu: Trao đổi về biện pháp nghệ thuật trong bài.) 

+ Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc. 

2 Toán Luyện tập LÀM BÀI 1CD,2CD,3,4  

3 Tập làm văn Tả đồ vật (Kiểm tra viết).   

4 

Khoa học 
Cây con có thể mọc lên từ một số bộ 

phận của cây mẹ 

CV 3799: Thời lượng: Linh hoạt trong 2 tiết. Tích 

hợp vào bài hiện có trong sách giáo khoa. 

 Lựa chọn nội dung, tình huống phù hợp với 

thực tế để tổ chức dạy học hướng đến: Tìm tòi, 

khám phá, thực hành và đưa ra nhận xét về cây 

con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây 

mẹ. 

tranh 

5 

Thể dục  

Bài 51: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 

chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” “ Vai 

trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể” - Kiến thức chung. 

  

6 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

NĂM 

07/04 

1 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

2 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

3 Toán Luyện tập chung LÀM BÀI 1,2A,3,4 DÒNG 1,2  

4 
Luyện từ và Câu 

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ. 

- CV 3799: Thêm Y/C: Viết đoạn văn nêu cảm nhận 

của em qua bài phong cảnh đền Hùng. 

 

5 

Chính tả Nghe-viết: Ai là thủy tổ của loài người 

- Nghe-ghi: Ai là thủy tổ của loài người. 

- Bổ sung: Viết hoa danh từ chung thể hiện sự tôn 

trọng  đặc biệt 

 

6 
Địa lý Châu Phi (tiếp theo ) 

Dạy lồng ghép văn minh Ai Cập (Thêm mục 5. 

Ai Cập) 
Bài tự chọn 

7 Củng cố Ôn Toán   

 

 

 

 

1 Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại Không dạy  

2 

Toán Vận tốc 

 * Tích hợp liên môn: Môn Văn hóa giao thông bài: 

Tai nạn do không làm chủ tốc độ. 

       Môn Đạo đức: Ý thức trách nhiệm của người 

 



 

 

SÁU 

08/04 

học sinh khi tham gia giao thông 
LÀM BÀI 1,2 

3 

Khoa học 
Cây con có thể mọc lên từ một số bộ 

phận của cây mẹ 

CV 3799: Thời lượng: Linh hoạt trong 2 tiết. Tích 

hợp vào bài hiện có trong sách giáo khoa. 

 Lựa chọn nội dung, tình huống phù hợp với 

thực tế để tổ chức dạy học hướng đến: Tìm tòi, 

khám phá, thực hành và đưa ra nhận xét về cây 

con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây 

mẹ. 

 

4 Củng cố Ôn Tiếng Việt   

5 Kĩ thuật            Lắp xe ben  Bộ lắp ghép 

6 

Thể dục 

Bài 52: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 

chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” “ Vai 

trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể” - Kiến thức chung. 

  

7 SHTT    

 


